NỘI DUNG 
CUNG CẤP THÔNG TIN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỰC HIỆN THỦ TỤC VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG

(Kèm theo Thông báo số 941/SXD-TB ngày 08/3/2016 của Sở Xây dựng Thanh Hóa)

     ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  : 

 Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, đối với các loại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, thuộc trách nhiệm quản lý của Sở  theo quy định tại Khoản 4, Điều 51, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, gồm: Các công trình dân dụng; công trình công nghiệp VLXD; công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ. Trừ các công trình: Cấp I, cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên, công trình do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyết định đầu tư, công trình do các Tập đoàn kinh tế nhà nước quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư và trừ các các công trình: Công trình công cộng cấp III có diện tích sàn ≤ 500m2 hoặc số tầng ≤ 2 tầng hoặc chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất ≤ 12m đã phân cấp cho UBND cấp huyện tại Quyết định số: 1967 /2014/QĐ-UBND ngày  25  tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là: 

          1. Công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của Sở (nêu trên) sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách (cấp II trở xuống trừ các công trình phân cấp cho UBND cấp huyện); Trừ công trình cấp IV sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách (chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu và có trách nhiệm báo cáo về kết quả nghiệm thu cho Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi).

         2. Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng quy định tại phụ lục số  II Nghị định 46/2015/NĐ-CP (cấp II trở xuống trừ các công trình phân cấp cho UBND cấp huyện); Không phân biệt Nguồn vốn.  gồm: 

	Mã số
	Loại công trình
	Cấp công trình

	I
	CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
	 

	I.1
	Nhà ở
	Nhà chung cư, nhà ở tập thể, ký túc xá, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên
	Cấp III trở lên

	I.2
	Công trình công cộng
	 
	 

	I.2.1
	Công trình giáo dục
	 
	Cấp III trở lên

	I.2.2
	Công trình y tế
	 
	Cấp III trở lên

	I.2.3
	Công trình thể thao
	Công trình thể thao ngoài trời (không bao gồm sân thể thao), công trình thể thao trong nhà
	Cấp III trở lên

	I.2.4
	Công trình văn hóa
	Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường
	Cấp III trở lên

	
	
	Bảo tàng, thư viện, triển lãm
	Cấp III trở lên

	
	
	Công trình vui chơi, giải trí và các công trình văn hóa tập trung đông người khác
	Cấp III trở lên

	I.2.5
	Công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp
	Công trình đa năng, khách sạn; trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội, sự nghiệp và doanh nghiệp
	Cấp III trở lên

	
	
	Trung tâm thương mại, siêu thị
	Cấp III trở lên

	
	
	Nhà phục vụ thông tin liên lạc: bưu điện, bưu cục
	Cấp II trở lên

	
	
	Cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải khát và công trình tương tự khác
	Cấp II trở lên

	I.2.6
	 
	Cáp treo vận chuyển người
	Mọi cấp

	I.2.7
	Nhà ga
	Nhà ga hàng không
	Mọi cấp

	
	
	Nhà ga đường thủy, nhà ga đường sắt, bến xe ô tô
	Cấp III trở lên

	II
	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

	II.1
	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng
	 
	Cấp III trở lên

	II.7
	Công trình công nghiệp nhẹ
	 
	Cấp III trở lên

	III
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

	III.1
	Cấp nước
	 
	Cấp II trở lên

	III.2
	Thoát nước
	 
	Cấp II trở lên

	III.3
	Xử lý chất thải rắn
	 
	Cấp II trở lên

	III.4
	Công trình thông tin, truyền thông
	Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS
	Cấp III trở lên

	
	
	Đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông
	Cấp II trở lên

	III.5
	Bãi đỗ xe ô tô, xe máy
	Bãi đỗ xe ngầm
	Cấp II trở lên

	
	
	Bãi đỗ xe nổi
	Cấp II trở lên

	III.6
	Công cáp; hào và tuy nen kỹ thuật
	Tuy nen kỹ thuật
	Cấp II trở lên


           3. Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường: Những công trình thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục số II- Nghị định số 18/ 2015/NĐ-CP (cấp II trở xuống trừ các công trình phân cấp cho UBND cấp huyện); Không phân biệt nguồn vốn. gồm:

	TT
	Dự án
	Quy mô

	Nhóm các dự án về xây dựng

	1.
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư
	Có diện tích từ 5 ha trở lên

	2.
	Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư; nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ
	Có chiều dài công trình từ 10 km trở lên đối với dự án xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư;

Có diện tích khu vực nạo vét từ 5 ha đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 50.000 m³ trở lên

	3
	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, làng nghề và các khu sản xuất kinh doanh tập trung khác
	Tất cả


	4.
	Dự án xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại
	Có diện tích sàn từ 10.000 m2 trở lên

	5.
	Dự án xây dựng chợ hạng 1, 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn
	Tất cả

	6.
	Dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác
	Từ 50 giường trở lên

	7.
	Dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư
	Cơ sở lưu trú du lịch từ 50 phòng trở lên;

Khu dân cư cho 500 người sử dụng hoặc 100 hộ trở lên

	8
	Dự án xây dựng khu du lịch; khu thể thao, vui chơi giải trí, sân golf
	Có diện tích từ 10 ha trở lên

	9
	Dự án xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng
	Có diện tích từ 20 ha trở lên đối với nghĩa trang;

Tất cả đối với hỏa táng

	Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng

	10.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinke
	Tất cả các dự án xây dựng cơ sở sản xuất xi măng;

Sản xuất clinke công suất từ 100.000 tấn clinke/năm trở lên

	11.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng
	Công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/năm trở lên hoặc 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên

	12.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại
	Công suất từ 500.000 m2/năm trở lên

	13.
	Dự án cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác
	Công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	14.
	Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm và các loại
	Công suất từ 100 tấn sản phẩm/ngày trở lên

	Nhóm các dự án về giao thông

	15.
	Dự án xây dựng cảng hàng không, sân bay (đường cất hạ cánh, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách)
	Tất cả đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách;

Nhà ga hàng hóa có công suất từ 200.000 tấn hàng hóa/năm trở lên

	16.
	DA bến xe khách, nhà ga đường sắt
	Diện tích sử dụng đất từ 5 ha trở lên

	Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải

	17
	Dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
	Tất cả đối với chất thải nguy hại;

Công suất từ 10 tấn/ngày trở lên đối với chất thải rắn thông thường

	18.
	Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung hoặc nước thải công nghiệp tập trung
	Tất cả

	Nhóm các dự án về dệt nhuộm và may mặc

	19.
	Dự án xây dựng cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm
	Tất cả

	20.
	Dự án xây dựng cơ sở dệt không nhuộm
	Công suất từ 10.000.000 m2vải/năm trở lên

	21.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may
	Công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên nếu có công đoạn giặt tẩy;

Công suất từ 2.000.000 sản phẩm/năm trở lên nếu không có công đoạn giặt tẩy

	22.
	Dự án sản xuất sợi tơ tằm, sợi bông, sợi nhân tạo
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	Nhóm các dự án khác

	23.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giầy dép
	Công suất từ 1.000.000 đôi/năm trở lên


	24.
	Dự án xây dựng cơ sở thuộc da
	Tất cả

	25
	Dự án di dân tái định cư
	Từ 300 hộ trở lên

	26
	Dự án bãi tập kết nguyên nhiên vật liệu, phế liệu
	Từ 1 ha trở lên

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC

	Tên TTHC :  Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

	 Lĩnh vực :   Xây dựng

	           1. Trình tự thực hiện.
           Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
           Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật xây dựng. gồm:
           1. Báo cáo hoàn thành  thi công xây dựng công trình/ Hạng mục công trình   ( theo mẫu - Phụ lục số 1);

           2. Danh mục hồ sơ chính yếu ( theo mẫu - Phụ lục số 2);
           3. Danh mục bản vẽ hoàn công; danh mục ( theo mẫu - Phụ lục số 3); 
           4. Danh mục Biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn xây dựng ( theo mẫu - Phụ lục số 4);
           5. Danh mục Chứng chỉ xuất xưởng và kết quả thí nghiệm( theo mẫu - Phụ lục số 5);
           6.  Bảng kê những thay đổi thiết kế so với hồ sơ đã được duyệt ( theo mẫu - Phụ lục số 6);
          ( Kèm theo toàn bộ hồ sơ hoàn thành công trình để phục vụ kiểm tra được các nội dung nêu trên).
            Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ. 

            a. Địa điểm tiếp nhận.
            Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
           b. Thời gian tiếp nhận.
          Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

           c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

          - Đối với tổ chức, cá nhân: Nộp chi phí theo quy định, sau khi nhận được Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
         - Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
          Bước 3. Xử lý hồ sơ : 
         - Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng (các công trình nêu tại mục I), chủ đầu tư phải gửi văn bản báo cáo hoàn thành công trình (theo mẫu phụ lục 1) đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng tới cơ quan Sở Xây dựng;
          - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ​ược hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập Kế hoạch kiểm tra chất lượng hiện trạng công trình và xem xét hồ sơ hoàn thành công trình, nếu chất lượng hiện trạng công trình đảm bảo và hồ sơ hoàn thành công trình thực hiện đảm bảo quy định, Sở Xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. 
           + Trường hợp; Trong quá trình kiểm tra hiện trạng, xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các hồ sơ, tài liệu còn thiếu hoặc chất lượng công trình thi công còn tồn tại; để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung hồ sơ, khắc phục những tồn tại về chất lượng (nếu có). Nếu chủ đầu tư tổ chức khắc phục  những tồn tại về chất lượng và bổ sung đầy đủ hồ sơ đúng quy định kịp thời thì Sở Xây dựng ra văn bản chấp thuận đồng ý cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đúng thời hạn quy định (10 ngày làm việc);
         + Trường hợp, chủ đầu tư tổ chức khắc phục những tồn tại về chất lượng và bổ sung đầy đủ hồ sơ đúng quy định không kịp thời thì Sở Xây dựng ra văn bản không đồng ý cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện khắc phục, bổ sung tiếp; khi hoàn thành các yêu cầu trên báo cáo lại bằng văn bản về Sở Xây dựng để xem xét, kiểm tra lại, thời hạn 10 ngày làm việc được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu.
           + Trường hợp cần thiết (đặc biệt); Trong quá trình kiểm tra chất lượng hiện trạng, xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan giải trình và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình; căn cứ vào kết quả thực hiện các yêu cầu nêu trên, Sở Xây dựng sẽ có văn bản xử lý cho từng trường hợp cụ thể, để chủ đầu tư thực hiện.
          * Sở Xây dựng có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra (đơn vị tư vấn lập dự toán, chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt).

         * Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình do Sở Xây dựng lập dự toán (đi lại và phụ cấp lưu trú), chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
           Bước 4. Trả kết quả: 
         a. Địa điểm trả: 

         - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

         - Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

         b. Thời gian kết quả: 

         Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

	         2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

	         3. Thành phần, Số lượng hồ sơ: 

         a) Thành phần hồ sơ, gồm: 

         1. Biên bản kiểm tra chất lượng hiện trạng công trình trước khi đưa công trình vào sử dựng;

         2. Hồ sơ chính yếu hoàn thành công trình; 
         3. Danh mục bản vẽ hoàn công; 
         4. Danh mục các biên bản nghiệm thu; 
         5. Danh mục chứng chỉ vật liệu và kết quả thí nghiệm; 
         6. Bảng kê những thay đổi so với thiết kế được duyệt 
         và toàn bộ hồ sơ, hồ sơ, tài liệu chi tiết để phục vụ kiểm tra chủ đầu tư đã nộp
          7. Văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng.
          b) Số lượng: 01 bộ.

	          4. Thời hạn giải quyết: 

         - Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

          Trường hợp đến hạn trả kết quả theo quy định, nhưng cần phải xem xét thêm thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, cách xử lý đã nêu tại mục II- Trình tự kiểm tra.

	           5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

	           6. Cơ quan thực hiện thủ tục:

           a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

           b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

            c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

	          7. Kết quả thực hiện thủ tục:

         Văn bản: Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của Sở Xây dựng.

	          8. Chi phí: Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu được lập Dự toán cho từng công trình cụ thể do chủ đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

	           9. Tên biểu mẫu, biểu phụ lục: 

           a) Báo cáo hoàn thành  thi công xây dựng công trình/ Hạng mục công trình   ( theo mẫu - Phụ lục số 1);

           b) Danh mục hồ sơ chính yếu ( theo mẫu - Phụ lục số 2);
           c) Danh mục bản vẽ hoàn công; danh mục ( theo mẫu - Phụ lục số 3); 

           d) Danh mục Biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn xây dựng ( theo mẫu - Phụ lục số 4);
           đ) Danh mục Chứng chỉ xuất xưởng và kết quả thí nghiệm( theo mẫu - Phụ lục số 5);
           e)  Bảng kê những thay đổi thiết kế so với hồ sơ đã được duyệt ( theo mẫu - Phụ lục số 6);

	          10. Căn cứ pháp lý của thủ tục.
          - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

          - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
          - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý và bảo trì công trình xây dựng;
            - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

            - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
            - Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 26/5/2015 của Bộ TNMT về bảo vệ môi trường chi tiết đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

            - Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
            - Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

            - Quyết định số 1967/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
           - Văn bản số 3482/BXD-HĐXD, ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng V/v thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

           - Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi phí các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

           - Quyết định số 713/QĐ-SXD ngày 28/02/2014 của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài chính tài sản công cơ quan Sở Xây dựng;
           - Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.


CÁC MẪU BIỂU MẪU, PHỤ LỤC:

(Có)

Phụ lục số 1

	.......(Tên Chủ đầu tư) .........

Số:  …… / ………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày......... tháng......... năm..........


BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

Kính gửi :  Sở Xây dựng Thanh Hóa 

Chủ đầu tư công trình/hạng mục công trình ............. báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình với các nội dung sau :

1. Tên công trình/hạng mục công trình:………………………………….

2. Địa điểm xây dựng ……………………………………………………...

3. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (ghi rõ các điều kiện để được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật).

Đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

	Nơi nhận :       

- Như trên;
- ….. (2) ….(để biết);

- Lưu ...

                                                                             
	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH   PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)




Phụ lục số 02
NỘI DUNG KIỂM TRA MỘT SỐ HỒ SƠ CHÍNH YẾU

CÔNG TRÌNH: ..........................................................................................................
ĐỊA ĐIỂM: .................................................................................................................
CHỦ ĐẦU TƯ: ..........................................................................................................

	STT
	Tài liệu
	Tình trạng
	Đánh giá
	Đánh giá sự phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	A
	HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

	I
	Chủ trương đầu tư:

QĐ số……ngày …… của ….
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	II
	Dự án đầu tư xây dựng công trình
	

	1
	Năng lực đơn vị lập dự án:

Công văn số       của SXD … công bố năng lực HĐXD của Cty…..
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Thuyết minh dự án
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường: 

QĐ số………của ….
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành: 

Công văn số  ……..của….
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Báo cáo thẩm định dự án
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	8
	Quyết định đầu tư xây dựng công trình
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	III
	Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền
	

	1
	Văn bản thỏa thuận đấu nối điện với đơn vị phân phối điện.
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Văn bản thỏa thuận đấu nối đường giao thông (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Văn bản thỏa thuận cấp nước với đơn vị cung cấp nước
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Văn bản thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Giấy phép xây dựng được cấp hoặc quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	B
	QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ THIÊT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

	I
	Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
	

	1
	Năng lực nhà thầu khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Nhiệm vụ khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Phương án kỹ thuật khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Năng lực nhân sự giám sát khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Báo cáo kết quả khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Nghiệm thu kết quả khảo sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	II
	Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình (thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công)
	

	1
	Năng lực nhà thầu thiết kế
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Bản vẽ thiết kế
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp

	

	3
	Chỉ dẫn kỹ thuật
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Báo cáo thẩm định thiết kế của chủ đầu tư
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Quyết định phê duyệt thiết kế
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	C
	QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG

	I
	Năng lực chủ thể tham gia xây dựng công trình
	

	1
	Nhà thầu thi công xây dựng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Nhà thầu giám sát
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Ban quản lý dự án
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Tư vấn quản lý dự án (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Tổ chức kiểm định (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Tổ chức thí nghiệm
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	II
	Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình
	

	1
	Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp

	

	3
	Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ trong thi công xây dựng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Nhật ký thi công xây dựng công trình
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	III
	Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần san nền
	

	1
	Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Bản vẽ hoàn công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Nghiệm thu chất lượng thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	IV
	Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần cọc móng
	

	1
	Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công

(nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Bản vẽ hoàn công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp

	

	4
	Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm

- Thí nghiệm sức chịu tải cọc thí nghiệm

- Thí nghiệm chất lượng bê tông cọc

...
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Biên bản cho phép thi công cọc đại trà của nhà thầu thiết kế
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Nghiệm thu chất lượng thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	8
	Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	V
	Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần kết cấu móng, thân
	

	1
	Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Bản vẽ hoàn công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Nghiệm thu chất lượng thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

…
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	VI
	Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần cơ điện và hoàn thiện
	

	1
	Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	2
	Bản vẽ hoàn công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử dụng
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Nghiệm thu chất lượng thi công
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	6
	Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	7
	Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

…
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	8
	Quản lý chất lượng thiết bị lắp đặt vào công trình:

- Điều hòa không khí.

- Thang máy

…
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	VII
	Các tài liệu khác
	

	1
	Chống sét
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp

	

	2
	Môi trường: Giấy phép xả thải vào lưu vực nguồn nước
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	3
	Phòng cháy và chữa cháy:

- Văn bản nghiệm thu về PCCC;

- Văn bản thông báo cam kết với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; đồng thời, gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	4
	Hồ sơ khắc phục sự cố (nếu có)
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	

	5
	Quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình
	□ Có

□ Không có
	□ Phù hợp

□ Không phù hợp
	


   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH               ĐOÀN KIỂM TRA SỞ XÂY DỰNG 

     PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )                            (Ký, ghi rõ họ tên )
Phụ lục số 3
DANH MỤC BẢN VẼ HOÀN CÔNG
(Kèm theo các bản vẽ hoàn công)
	STT
	Tên bản vẽ
	Số hiệu bản vẽ
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	 
	 
	 

	
	
	
	


 
	
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
XÂY LẮP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN

GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐOÀN KIỂM TRA SỞ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 4

DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU 
(Kèm theo Hồ sơ thi công – Các Biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn, 

hoàn thành công trình)
	STT
	Công việc nghiệm thu
	Ngày nghiệm thu
	Số biên bản
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


 
	
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
XÂY LẮP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN

GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐOÀN KIỂM TRA SỞ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 5
DANH MỤC CHỨNG CHỈ VẬT LIỆU VÀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
(Kèm theo các Chứng chỉ xuất xưởng, Kết quả thí nghiệm hiện trường …)
	STT
	Tên vật liệu
	Biên bản 
lấy mẫu
	Chứng chỉ 
xuất xưởng
	Kết quả TN 
chất lượng
	Ghi chú

	 
	 
	 

Số Biên bản

Ngày tháng năm
	Số chứng chỉ

Ngày TN

Tên nhà SX
	Số phiếu KQ

Ngày TN

Tên PTN
	 

	1
	
	
	
	
	

	2
	 
	 

	 
	 
	 


 

	
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
XÂY LẮP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN

GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐOÀN KIỂM TRA SỞ XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 6

BẢNG KÊ NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

	Số thứ tự
	Nội dung thay đổi và

số hiệu bản vẽ của tổ chức thiết kế đã được duyệt
	Nguyên nhân có sự thay đổi
	Cơ quan duyệt hoặc đồng ý sự thay đổi 


	Tên, số, ngày tháng văn bản cho phép thay đổi
	Ghi chú



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	           ĐẠI DIỆN  CHỦ ĐẦU TƯ
          (Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐOÀN KIỂM TRA SỞ XÂY DỰNG 
(Ký, ghi rõ họ tên)
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